GIẢI PHÁP
THANH TOÁN VIỆN PHÍ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM

Cục CNTT – Bộ Y tế
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
· Căn cứ quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020;
· Căn cứ quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính Phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an ninh xã hội.
· Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019, Chính phủ yêu cầu 100% trường học, bệnh viện… trên địa bàn đô thị phải thu học phí, viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên thanh toán trên thiết bị di động, máy POS. Nhiệm vụ này được Chính phủ yêu cầu hoàn thành trước tháng 12/2019.
· Quyết định 1928/QĐ-NHNN ngày 05/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2018 về đặc tả kỹ thuật QR Code hiển thị từ phía đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam.
II. HIỆN TRẠNG
1. Tình hình hanh toán không dùng tiển mặt trên thế giới
Xu hướng không sử dụng tiền mặt khá phổ biến trên thế giới, trong đó, Thụy Điển được coi là quốc gia đi tiên phong. Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt của người tiêu dùng ở quốc gia Bắc Âu này đã giảm xuống còn 15% năm 2016 và các cửa hàng bán lẻ được phép từ chối tiền giấy. Tại Thụy Điển, các phương tiện công cộng như xe buýt và tàu điện ngầm cũng ngừng chấp nhận tiền xu mà thay vào đó đã phát hành vé di động hay mã vạch, trong khi hơn 50% các ngân hàng thương mại không dự trữ tiền mặt. Theo nghiên cứu của hãng tư vấn Capgemini và Ngân hàng BNP Paribas (Pháp), chỉ 2% tổng giá trị giao dịch tại Thụy Điển được thực hiện bằng tiền mặt và con số này dự kiến sẽ tiếp tục giảm còn chưa đầy 0,5% vào năm 2020.

Tại Hàn Quốc, giới trẻ vốn quen thuộc với điện thoại thông minh (smartphone) khá hài lòng khi sử dụng các dịch vụ thanh toán di động như Samsung Pay hay Kakao Pay để mua hàng hay đi các phương tiện công cộng.

Khác với Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn là xã hội trọng tiền mặt khi các khoản thanh toán điện tử chỉ chiếm 20% vào năm 2015, thấp hơn nhiều so với mức 90% tại Hàn Quốc và 60% tại Trung Quốc. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, Chính phủ Nhật Bản hiện đang cân nhắc cho phép các doanh nghiệp trả lương bằng tiền điện tử, trước mắt áp dụng ở các đặc khu, sau đó sẽ nhân rộng ra toàn quốc. Chính quyền Tokyo và một số đơn vị khác đã yêu cầu sử dụng tiền điện tử để thanh toán lương, khẳng định nhu cầu này đang rất cao.

Trong khi đó, Saudi Arabia đặt mục tiêu 70% các hoạt động giao dịch tài chính được thực hiện qua hình thức thanh toán điện tử vào năm 2030 và tiến tới trở thành một xã hội không sử dụng tiền mặt. Tổng thư ký Ủy ban Ngân hàng và Truyền thông các ngân hàng của Saudi Arabia, Talat Hafiz, ngày 23-2 vừa qua cho biết, các giao dịch trực tuyến và không sử dụng tiền mặt là một phần trong Chương trình cải cách “Tầm nhìn 2030” của Saudi Arabia. Về cơ bản, chương trình phát triển khu vực tài chính của Saudi Arabia là một sáng kiến hỗ trợ các mục tiêu kinh tế, giữ vai trò chuyển đổi quốc gia Trung Đông này từ phụ thuộc mạnh vào giao dịch tiền mặt trong mua sắm và dịch vụ, chuyển sang một xã hội “không tiền mặt” thông qua sử dụng các phương thức thanh toán điện tử và kỹ thuật số. Một trong những mục tiêu của chương trình này là cải thiện và tăng cường tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt, từ 18% năm 2016 lên 28% năm 2020 và tiếp tục tăng theo lộ trình lên ngưỡng 70% vào năm 2030.

2. Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
2.1. Tình hình chung

Theo thông tin tại Hội nghị thường niên Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam năm 2017 vừa được tổ chức mới đây, các giao dịch qua ATM vẫn chủ yếu là giao dịch rút tiền mặt, chiếm 86,81% doanh số sử dụng của thẻ nội địa, doanh số rút tiền mặt/ATM/năm vẫn tăng qua các năm (từ 60 tỷ đồng năm 2012 lên 106 tỷ đồng năm 2016), điều đó cho thấy thói quen sử dụng tiền mặt của người dân vẫn còn rất phổ biến.

Theo kết quả khảo sát năm 2015 của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, dân số Việt Nam năm 2015 là 91,3 triệu dân, tỷ lệ dân số sử dụng Internet là 45%, tỷ lệ người dùng Internet tham gia mua sắm trực tuyến là 62% giá trị mua hàng của một người mua hàng trực tuyến trong năm ước đạt 160 USD, doanh số thương mại điện tử (TMĐT) B2C đạt khoảng 4,07 tỷ USD, tăng 37% so với năm trước đó, chiếm khoảng 2,8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Phần lớn người mua hàng trực tuyến vẫn lựa chọn hình thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng với 91% đối tượng khảo sát cho biết có sử dụng phương thức này, tiếp theo là 48% sử dụng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng, 20% người tham gia khảo sát cho biết từng sử dụng các loại thẻ thanh toán.
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Theo khảo sát năm 2015 của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, 97% doanh nghiệp chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng, 16% doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng thẻ thanh toán.
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Hiện nay, các website TMĐT đáp ứng được cả nhu cầu thanh toán trực tuyến và không trực tuyến của khách hàng. Hai hình thức được sử dụng nhiều nhất là thanh toán trực tiếp tại công ty với 87% website TMĐT chấp nhận và thanh toán chuyển khoản với 77% website chấp nhận. Thanh toán khi nhận hàng (COD) được 64% website chấp nhận. Hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví điện tử, tin nhắn SMS được 25% website sử dụng.
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Đối với các website có tích hợp giải pháp thanh toán trực tuyến, các nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán phổ biến được doanh nghiệp lựa chọn sử dụng là Bảo Kim (40%), Ngân lượng (20%), One Pay (10%), BankNetVN (5%). 4% website lựa chọn công cụ ví điện tử quốc tế Paypal.
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Theo kết quả khảo sát, 31% website TMĐT gặp khó khăn do nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu của phát triển TMĐT, 25% website đánh giá việc khách hàng thiếu tin tưởng vào chất lượng hàng hóa hoặc lo ngại về vấn đề an toàn khi thanh toán trực tuyến gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 22% website cho rằng chi phí cho dịch vụ vận chuyển giao nhận còn cao. Bên cạnh đó, cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp cũng gây khó khăn cho 20% website. Các trở ngại khác như khách hàng lo ngại về vấn đề thông tin cá nhân bị tiết lộ, mua bán; an ninh mạng chưa đảm bảo; khó khăn trong việc tích hợp thanh toán điện tử gây trở ngại ít hơn, ảnh hưởng tới khoảng 10 -17% website TMĐT.
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Trong số 38% người tham gia khảo sát chưa tham gia mua sắm trực tuyến, khi được hỏi về nguyên nhân chưa mua sắm trực tuyến, 50% cho biết không tin tưởng đơn vị bán hàng, 37% quan niệm mua tại cửa hàng tiện lợi và rẻ hơn, 26% không có thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán qua mạng, 25% lo sợ lộ thông tin cá nhân.
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Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ website có chức năng đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến lần lượt là 53% và 17%.
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Tỷ lệ người tiêu dùng các thiết bị di dộng để mua sắm trực tiếp lựa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ (ATM/Thẻ quốc tế) là 47%, có 41% từng thanh toán bằng tin nhắn hoặc thẻ cào điện thoại.
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Bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ thông tin khách hàng. Doanh nghiệp sử dụng chữ ký điện tử tăng gấp 2 lần từ 23% năm 2012 đến 48% năm 2015.
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Việc triển khai các chính sách bảo vệ thông tin cho khách hàng có đến 76% doanh nghiệp.
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Doanh nghiệp có cán bộ chuyên trách về CNTT và TMĐT tăng qua các năm từ 20% năm 2010 đến 73% năm 2015.
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2.2. Những tồn tại và hạn chế trong thanh toán điện tử tại Việt Nam

2.2.1. Một số tồn tại hạn chế

· Hệ thống thanh toán Việt Nam còn khoảng cách so với một số nước trong khu vực và thế giới.

· Chi phí phát hành thẻ cao. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước thì chi phí bình quân phát hành 1 thẻ vào khoảng 5USD/thẻ trong khi chi phí phát hành thẻ trên thế giới khoảng 1USD/Thẻ.

· Doanh thu thanh toán thẻ chủ yếu vẫn là rút tiền từ ATM chiếm 85% chỉ có 15% là doanh thu từ giao dịch thanh toán và các giao dịch phát sinh từ các điểm chấp nhận thẻ thanh toán.

· Thanh toán điện tử trong thương mại điện tử còn thấp, nhiều trường hợp bán hàng online nhưng khi thanh toán vẫn chủ yếu bằng tiền mặt.

· Thu nộp thuế điện tử vẫn còn nhiều vướng mắc do việc kết nối thanh toán của Kho bạc Nhà nước và hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) của Ngân hàng Nhà nước chưa được mở rộng.

· Giá trị giao dịch thanh toán thẻ qua POS chưa nhiều, nhất là thanh toán thẻ nội địa qua POS, việc triển khai POS vẫn còn những bất cập cần xử lý, vẫn còn một số đơn vị bán hàng thu phụ phí khi khách hàng thanh toán qua thẻ, một số đơn vị bán hàng còn chưa sử dụng việc thanh toán qua thẻ vì không muốn công khai doanh thu bán hàng.

· Hành lang pháp lý trong lĩnh vực thanh toán điện tử vẫn chưa hoàn thiện, mặc dù thời gian vừa qua đã được cải thiện nhiều, song vẫn được đánh giá là chưa đầy đủ và đồng bộ.

2.2.2. Nguyên nhân

· Thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế vẫn còn lớn, đặc biệt là khu vực nông thôn và khu vực dân cư.

· Lãi suất cho vay qua thẻ cao cộng thêm các khoản phí dịch vụ theo thẻ như: Phí thường niên, phí in sao kê, phí chậm thanh toán, phí rút tiền mặt tại ATM, phí chuyển đổi ngoại tệ, phí giao dịch… Đối với các điểm chấp nhận thẻ phải trả phí dịch vụ 2% để phục vụ các khoản đầu từ máy POS và 1% cho các tổ chức thẻ quốc tế.

· Thiếu niềm tin, tâm lý lo ngại rủi ro khi sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử.

· Cơ sở hạ tầng phục vụ thanh toán phân bổ chưa đều, hệ thống máy ATM, POS được lắp đặt chủ yếu ở khu vực thành phố và tập trung ở các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn… trong khi đó ở khu vực nông thôn, miền núi còn hạn chế gây khó khăn cho chủ thẻ khi sử dụng hàng ngày.

· Chưa có chính sách hỗ trợ thuế giá trị gia tăng cho các điểm bán hàng, hoặc giảm thuế doanh thu mà doanh nghiệp được giao dịch qua thẻ, thuế nhập khẩu các thiết bị POS, ATM, Máy sản xuất thẻ...

· Hiệu lực của chính sách đối với thực tế triển khai còn thấp. Chưa có chính sách, cơ chế cụ thể nhằm khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ thanh toán điện tử.

· Chậm áp dụng xu hướng mới trên thế giới trong thanh toán điện tử. (Sinh trắc học, NFC, QR PAY trên nền tảng QR code và cả mPOS giải pháp chấp nhận thanh toán thẻ thông qua các thiết bị di động.

· Công tác thông tin tuyên truyền cho người dân chưa rộng khắp.
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3. Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại Việt Nam
3.1. Tình hình chung

Thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng được nhân rộng ở nhiều lĩnh vực, trở thành chủ trương của Nhà nước. Ngành y tế cũng không nằm ngoài xu thế này và nhiều bệnh viện đã và đang triển khai các các phương thức thanh toán điện tử đối với viện phí, nhằm mục tiêu giảm thủ tục và thời gian đợi chờ cho người bệnh.
Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1.1.2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019, Chính phủ yêu cầu 100% trường học, bệnh viện trên địa bàn đô thị phải thu học phí, viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên thanh toán trên thiết bị di động, máy POS. Nhiệm vụ này được Chính phủ yêu cầu hoàn thành trước tháng 12.2019.
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, một số bệnh viện đã tiên phong trong việc ứng dụng các giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và ghi nhận những kết quả hết sức tích cực. Các bệnh viện đã triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt như: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bãi Cháy – Quảng Ninh, …
Một số kết quả đạt được như:

+ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện là một trong những đơn vị đầu tiên thuộc hệ thống y tế trên toàn quốc áp dụng ngân hàng hiện đại trong thanh toán viện phí. Cung cấp tiện ích cho người dùng khi đến khám, chữa bệnh tại BV.

Người dùng chỉ cần quét mã QR (Quick Response) trên phiếu viện phí bằng ứng dụng của các ngân hàng liên kết với BV và ngay lập tức có kết quả phản hồi mà không cần phải xếp hàng đợi thanh toán viện phí hay đến bệnh viện khám bệnh phải mang theo tiền mặt. Đến nay có 15 ngân hàng liên kết hỗ trợ thanh toán viện phí bằng QR code tại BV giúp người bệnh thanh toán chi phí khám chữa bệnh trực tiếp trên nền tảng thiết bị di động thông minh dễ dàng hơn.

+ Bệnh viện Bạch Mai

Chỉ trong vòng 6 tháng, đã có hơn 110.000 lượt bệnh nhân lựa chọn sử dụng dịch vụ thanh toán viện phí qua VietinBank, hơn 30.000 bệnh nhân được cấp thẻ khám bệnh- thanh toán viện phí liên kết của VietinBank- BV Bạch Mai, số lượng bệnh nhân sử dụng thẻ để tái khám ngày càng tăng. Thời gian cao điểm, đơn vị khám bệnh theo yêu cầu cơ sở 2- Bệnh viện Bạch Mai phục vụ khám chữa bệnh cao nhất đến 400 bệnh nhân/ngày, tổ chức phát hành thẻ cao nhất cho khoảng 70% bệnh nhân đến khám.
+ Bệnh viện Bãi Cháy:

Bệnh viện Bãi Cháy là bệnh viện đa khoa của tỉnh Quảng Ninh với 37 khoa, phòng, ban chức năng. Bệnh viện hiện có gần 1.200 giường bệnh, đón tiếp 280.000 lượt khám chữa bệnh và gần 22.000 lượt người bệnh điều trị nội trú mỗi năm. Với tầm nhìn xây dựng bệnh viện công điển hình, đứng đầu vùng Đông Bắc của đất nước trong chăm sóc sức khỏe người dân với chất lượng cao, hướng tới cộng đồng, Bệnh viện Bãi Cháy luôn không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh.

Từ tháng 12/2018, Bệnh viện Bãi Cháy sẽ chính thức triển khai dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt của VietinBank nhằm rút ngắn quy trình khám bệnh, tiết kiệm thời gian và mang lại sự thuận lợi cho bệnh nhân.

Giải pháp thanh toán hiện đại của VietinBank mang lại sự thuận tiện tối đa cho Bệnh viện và bệnh nhân. Bằng việc sử dụng Thẻ khám bệnh, người bệnh sẽ tiết kiệm thời gian, giảm bớt căng thẳng trong những lần chờ thanh toán viện phí, đồng thời rút ngắn được quy trình đăng ký tái khám cho những lần tiếp theo. Bên cạnh đó, Thẻ khám bệnh còn lưu trữ toàn bộ thông tin về những lần khám của bệnh nhân, giúp người bệnh có thể tra cứu thông tin nhanh chóng và chính xác. Chất lượng phục vụ bệnh nhân của Bệnh viện cũng sẽ được nâng cao hơn do đã giảm bớt được sự quá tải trong khâu thu viện phí và đăng ký khám.

3.2. Các phương thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt hiện nay
· Phương thức chuyển khoản
· Phương thức sử dụng thẻ quốc tế VISA, Master, JCB

· Phương thức sử dụng thẻ Napas

· Phương thức qua thẻ khám chữa bệnh thông minh theo chương trình Một thẻ quốc gia do Bộ Công thương ban hành

· Phương thức qua ví điện tử

· Thẻ thanh toán của bệnh viện

· Phương thức Sử dụng mã QR Code
3.3. Thuận lợi và khó khăn

Một số thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại Việt Nam:
+ Thuận lợi

· Việt Nam có hơn 96 triệu dân, 90 triệu thẻ nội địa, mỗi năm trên 15 triệu du khách dùng thẻ quốc tế, trên 45 triệu người có tài khoản đang sử dụng 34 ứng dụng ngân hàng (mobile banking) hoặc 32 ví điện tử (sau đây gọi tắt là phương tiện thanh toán) có thể thanh toán viện phí.
· Gần 14.000 cơ sở y tế sử dụng tài khoản ngân hàng nhận thanh toán, trên 90% sử dụng phần mềm khám chữa bệnh HIS để quản lý và kết nối với Cơ sở dữ liệu (CSDL) y tế.
· Có nhiều phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như:  thẻ sử dụng POS, ATM hoặc cài thẻ vào điện thoại để thanh toán; dùng  điện thoại sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử hoặc quét mã QR để thanh toán.
+ Khó khăn

· Người dân đến khám chữa bệnh vẫn còn thói quen sử dụng tiền mặt, chưa quen sử dụng thẻ, ứng dụng mobile  để thanh toán.
· Các vùng sâu, vùng xa, miền núi chưa có đủ các điều kiện để triển khai.

· Việc kết nối thanh toán giữa ngân hàng và hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện HIS còn gặp nhiều khó khăn.

· Chỉ có không quá 5 phương tiện thanh toán có kết nối với hệ thống HIS nên chưa cập nhật được thông tin thanh toán tại thời điểm thanh toán hoặc cuối ngày/ tháng/ quý/ năm.
· Phí thanh toán không dùng tiền mặt còn cao.
IV. GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆN PHÍ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT  
1. Lợi ích của thanh toán viện phí không dùng tiền mặt 
+ Đối với bệnh viện

· Đơn giản hóa thủ tục
· Phục vụ bệnh nhân tốt hơn, không còn phải xếp hàng đợi thanh toán

· Giảm thiểu rủi ro giao dịch tiền mặt (nhầm lẫn, thống kê, đối soát)

· Giảm chi phí quản lý, kiểm đếm, in ấn đơn/phiếu
· Tiết kiệm chi phí, nhân lực, giúp Bệnh viện quản trị hiệu quả.
· Rút ngắn quy trình khám, chữa bệnh

· Tích hợp với hệ thống thông tin bệnh viện, hồ sơ bệnh án điện tử
+ Đối với người dân 

· Dề dàng và thuận tiện trong thanh toán

· Giảm thời gian chờ đợi

· Không phải xếp hàng

· Không cần mang theo tiền mặt.
+ Đối với cộng đồng, xã hội

· Giúp các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán dễ dàng triển khai các dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại bệnh viện.
· Việc kết nối thanh toán được nhanh chóng, không mất nhiều công sức, giảm chi phí xã hội và không phụ thuộc vào đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, đơn vị xây dựng phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện. 
· Tạo môi trường bình dẳng trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.
2. Giải pháp 
Để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, Cục CNTT đề xuất các giải pháp sau:
a. Quy định chuẩn thông tin thanh toán y tế
b. Quy định chuẩn kết nối ngân hàng nhận thanh toán với hệ thống thông tin bệnh viện HIS của cơ sở y tế và CSDL y tế
c. Quy định chuẩn kết nối thẻ NAPAS với hệ thống thông tin bệnh viện HIS của cơ sở y tế.
d. Quy định cấu trúc thông tin QR y tế trong thanh toán viện phí.
Các chuẩn và quy định này hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở y tế và các phương tiện thanh toán như:
· Kết nối, đồng bộ, đối soát tài khoản ngân hàng với hệ thống thông tin bệnh viện của cơ sở y tế và CSDL y tế;
· Kết nối, đồng bộ thanh toán bằng QR với hệ thống thông tin bệnh viện của cơ sở y tế và CSDL y tế
· Ngân hàng nhận thanh toán tự động gửi sao kê theo lịch ngày đến hệ thống thông tin bệnh viện của cơ sở y tế và CSDL y tế.
4. Chi tiết giải pháp
4.1. Quy định chuẩn thông tin thanh toán

+ Một giao dịch thanh toán cần các trường thông tin sau:

	STT
	Trường dữ liệu
	Mô tả

	1
	Đơn vị thanh toán
	Tên định danh ngân hàng/ ví điện tử/ ứng dụng/ đơn vị thanh toán ... mà khách hàng đang sử dụng để thanh toán giao dịch

	2
	Mã giao dịch/mã thanh toán.
	Mã định danh cho giao dịch và là duy nhất trên hệ thống đơn vị thanh toán.

	3
	Mã đối chiếu
	Mã định danh giao dịch tại đơn vị thứ 3 (nếu có)

	4
	Thời gian giao dịch
	Thời gian phát sinh giao dịch, mô tả đến giây.

	5
	Nội dung giao dịch
	Nội dung của giao dịch (Nếu có)

	6
	Họ tên khách hàng
	Họ tên đây đủ của khách hàng

	7
	Tài khoản khách hàng
	Số tài khoản khách hàng sử dụng thanh toán, tài khoản trừ tiền.

	8
	Tài khoản đơn vị chấp nhận thanh toán
	Số tài khoản cộng tiền của đơn vị chấp nhận thanh toán (nếu có)

	9
	Số tiền giao dịch
	Số tiền giao dịch mà đơn vị thanh toán cần khách hàng thanh toán

	10
	Số tiền thực trừ
	Số tiền ghi nợ khách hàng thực tế (áp dụng khi sử dụng chương trình khuyến mại) 

	11
	Phí giao dịch
	Phí giao dịch (nếu có)

	12
	Kiểu thanh toán
	Kiểu thanh toán (chuyển khoản, thẻ ngân hàng, QR,…)

	Và các trường thông tin khác tùy theo từng kiểu thanh toán

	13
	Checksum
	Dữ liệu kiểm tra toàn bộ thông tin của giao dịch


+ Tệp thông tin thanh toán cuối ngày gồm các giao dịch thanh toán như trên, ngoài ra còn thêm những trường sau:

	STT
	Trường dữ liệu
	Mô tả

	1
	Đơn vị gửi
	

	2
	Đơn vị nhận
	

	3
	Thời gian gửi tệp
	Thời gian gửi tệp

	4
	Thời gian của giao dịch đầu tiên 
	Thời gian của giao dịch đầu tiên trong danh sách giao dịch

	5
	Thời gian của giao dịch cuối cùng 
	Thời gian của giao dịch cuối cùng trong danh sách giao dịch

	6
	Danh sách giao dịch
	

	7
	Tổng giao dịch
	

	8
	Tổng tiền 
	Tổng tiền giao dịch

	9
	Dữ liệu kiểm tra 
	Dữ liệu kiểm tra toàn bộ thông tin tệp


4.2. Quy định cấu trúc thông tin thanh toán QR Code trong y tế 
Định dạng QR Code thanh toán cho Bộ y tế được tuân thủ và xây dựng dựa trên Quyết định về việc công bố Tiêu Chuẩn cơ sở TCCS 3:2018/NHNNVN Đặc tả kỹ thuật QR Code hiển thị từ phía Đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam được NHNN ban hành theo quyết định số 1928/QĐ-NHNN.
+ Những thông tin được quy định riêng với QR Code trong Y tế:

· Mã danh mục ngành (ID 52): Theo mục 4.2.4 Quyết định Số 1928/QĐ-NHNN, với QR Code trong Y tế sẽ được quy định như sau:

· Định dạng: Ký tự chuỗi.

· Định dạng: Ký tự số

· Độ dài: 4 ký tự

· Ý nghĩa: Tuân theo tiêu chuẩn ISO 18245 và được ấn định bởi Tổ chức cung ứng dịch vụ. 
· Yêu cầu hiện diện: Bắt buộc phải có.
· Giá trị: Bệnh viện là 8062, phòng khám là 8099.
· Thông tin bổ sung (ID 62): Theo mục 4.2.14 Quyết định Số 1928/QĐ-NHNN, với QR Code trong Y tế sẽ được quy định như sau:

· Định dạng: Ký tự chuỗi.

· Độ dài: Tối đa 99 ký tự.

· Ý nghĩa: Cung cấp các dữ liệu bổ sung hỗ trợ trong các trường hợp khác nhau và bao gồm ít nhất một đối tượng dữ liệu. 

· Yêu cầu hiện diện: Bắt buộc phải có và chứa các thông tin như sau:
	Ý nghĩa
	ID
	Định dạng
	Độ dài
	Hiển thị
	Mô tả

	Số phiếu thu
	"01"
	Ký tự chuỗi
	Tối đa "25" ký tự
	Bắt buộc
	Số phiếu thu được cung cấp bởi đơn vị chấp nhận thanh toán. 

	Mã điểm thu
	"03"
	Ký tự chuỗi
	Tối đa "25" ký tự
	Bắt buộc
	Giá trị định danh điểm thu thuộc đơn vị chấp nhận thanh toán. 

	Tên điểm thu
	"07"
	Ký tự chuỗi
	Tối đa "25" ký tự
	Bắt buộc
	Tên nhận diện điểm thu thuộc đơn vị chấp nhận thanh toán.


( Mô tả thông tin thanh toán QR Code trong y tế căn cứ theo TCCS 03:2018
	stt
	Tên trường
	ID
	Mô tả
	Bắt buộc
	Chú ý

	1
	Phiên bản đặc tả QR Code
	00
	
	Có
	

	2
	Phương thức khởi tạo
	01
	
	Không
	

	3
	Thông tin định danh đơn vị chấp nhận thanh toán
	26
	Tên trường (sub)
	ID (sub)
	Có
	

	
	
	
	Định danh tổ chức cung ứng dịch vụ
	00
	Có
	

	
	
	
	Số hiệu đơn vị chấp nhận thanh toán
	01
	Có
	ID của đơn vị khám/chữa bệnh, định danh bằng MST

	4
	Mã danh mục ngành
	52
	
	Có
	

	5
	Mã tiền tệ
	53
	
	Có
	

	6
	Số tiền giao dịch
	54
	
	N/A
	- Yes: Nếu đơn vị chấp nhận thanh toán có kết nối hệ thống CNTT
- No: Nếu đơn vị chấp nhận thanh toán không có kết nối hệ thống CNTT

	7
	Mã quốc gia
	58
	
	Có
	

	8
	Tên đơn vị chấp nhận thanh toán
	59
	
	Có
	

	9
	Thành phố
	60
	
	Có
	

	10
	Mã bưu điện
	61
	
	Không
	

	11
	Thông tin bổ sung
	62
	Tên trường (sub)
	ID (sub)
	Yes
	

	
	
	
	Số hóa đơn
	01
	Có
	Có thể là số hóa đơn hoặc phiếu thu

	
	
	
	Mã điểm thu
	03
	Có
	Đây là mã cụ thể của điểm thu, một đơn vị khám/chữa bệnh có thể có nhiều điểm thu

	
	
	
	Tên điểm thu
	07
	Có
	Độ dài tối đa 20 ký tự

	
	
	
	Mục đích giao dịch
	08
	Không
	

	12
	Mã kiểm chứng dữ liệu_CRC (Checksum)
	63
	
	Có
	

	
	
	
	
	
	


1

